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	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	
	             Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU
ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2025 - 2026 THAY THẾ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG GẠO VÀ LÁ THUỐC LÁ KHÔ CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 
THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2023 VÀ NĂM 2024
	
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Tên Thông tư
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024.
	Tên Thông tư

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026.
	Tên Thông tư hiện hành có nội dung dài, chưa thực sự bao quát, chưa thể hiện việc thực hiện Bản Thỏa thuận thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026 (Bản Thỏa thuận). 
Việc điều chỉnh tên Thông tư như dự thảo nhằm đáp ứng:

- Tính chính xác: phản ánh đúng và đầy đủ nội dung, phạm vi điều chỉnh của Thông tư, bám sát việc để thực hiện Bản Thỏa thuận.

- Tính hệ thống: phù hợp với cách thức đặt tên của các Thông tư hiện hành, tạo sự nhất quán trong hệ thống pháp luật của Bộ Công Thương.

- Tính ngắn gọn và dễ hiểu: thuận tiện cho việc trích dẫn, áp dụng và tra cứu văn bản.

	Căn cứ ban hành
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024; 

Thực hiện Bản Thỏa thuận thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024 ký ngày 02 tháng 6 năm 2023; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo HNTQ năm 2023 và năm 2024.
	Căn cứ ban hành

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số …/2025/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2025 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026;

Thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28 tháng 4 năm 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026.
	Bổ sung và cập nhật các văn bản liên quan tại dự thảo Thông tư:

- Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2025 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026;

- Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026. 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 và năm 2024.
2. Đối tượng áp dụng

Các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026.
2. Đối tượng áp dụng

Các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Sửa đổi cách trình bày về thời gian tại khoản 1, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh từ nội dung “năm 2023 và năm 2024” thành nội dung “giai đoạn 2025 - 2026” nhằm đảm bảo thống nhất trong các văn bản có liên quan.

	Điều 2. Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 và năm 2024
1. Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024 (sau đây gọi là Nghị định số 05/2024/NĐ-CP). 
2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 theo quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 02 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
3. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.


	Điều 2. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
1. Lượng hạn ngạch thuế quan mỗi năm đối với mặt hàng gạo là 300.000 tấn. 

Mặt hàng gạo có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia (mã HS 10.06) chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số …./2025/NĐ-CP ngày … tháng 11 năm 2025 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025 - 2026.

2. Lượng hạn ngạch thuế quan mỗi năm đối với mặt hàng lá thuốc lá khô là 3.000 tấn nằm trong lượng hạn ngạch thuế quan áp dụng với các thành viên WTO do Bộ Công Thương công bố hàng năm. 

Mặt hàng lá thuốc lá có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia (mã HS 24.01) chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số …./2025/NĐ-CP.
	Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và nội dung quy định của Điều này tại dự thảo Thông tư nhằm:
Làm rõ mặt hàng, số lượng hạn ngạch cụ thể: Thay vì chỉ đề cập tổng quát, nội dung dự thảo Thông tư nêu cụ thể lượng hạn ngạch hàng năm (300.000 tấn gạo và 3.000 tấn lá thuốc lá khô), giúp thuận tiện cho việc quản lý, thực hiện và theo dõi.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 2 dự thảo Thông tư đã đem lại: (i) Tăng cường tính minh bạch và hiệu lực thi hành của chính sách ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa từ Vương quốc Campuchia; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhập khẩu và các cơ quan quản lý trong quá trình triển khai; (iii) Đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện hành.   

	Điều 3. Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định số 05/2024/NĐ-CP. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân được Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TTBCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NÐCP; số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo Giấy phép do Bộ Công Thương cấp.
	Điều 3. Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu. 

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô được phân giao cho thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá do cơ quan có thẩm quyền cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan để sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước.
	Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và nội dung quy định của Điều này tại dự thảo Thông tư nhằm:

Tránh trùng lặp với quy định tại Điều 2 và Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Làm rõ quy định về đối tượng được phân giao HNTQ nhập khẩu với từng mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý HNTQ nhập khẩu, tạo cơ sở thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước thi hành pháp luật về HNTQ, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp có nhu cầu, năng lực sản xuất, chế biến, giảm rủi ro gian lận thương mại.

	Điều 4. Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi thương nhân làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.
	Điều 4. Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo được phân giao bằng phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan. Việc trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô được phân giao bằng phương thức cấp Giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoạin thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
	Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định của Điều này tại dự thảo Thông tư nhằm quy định rõ về phương thức điều hành HNTQ nhập khẩu đối với từng mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô, tạo cơ sở thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước thi hành pháp luật về HNTQ và các doanh nghiệp đủ điều kiện liên quan thực hiện.


	Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
	Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

2. Đối với hàng hóa được nhập khẩu theo quy định tại Điều 2 và đăng ký Tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 28 tháng 4 năm 2025, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số …./2025/NĐ-CP và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
	Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định của Điều này tại dự thảo Thông tư nhằm:

- Cập nhật thời gian hiệu lực mới: Việc ban hành Thông tư mới nhằm quy định rõ thời điểm có hiệu lực, cũng như thời hạn áp dụng cụ thể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

- Bảo đảm tính kế thừa trong quá trình chuyển tiếp chính sách: Khoản 2 của Điều 5 quy định rõ việc áp dụng hạn ngạch thuế quan cho các Tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 28/4/2025 đến trước thời điểm Thông tư có hiệu lực chính thức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo không gián đoạn áp dụng chính sách ưu đãi thuế suất theo các quy định hiện hành tại Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


